
ĐƠN VỊ/
 SỐ TIỀN 

HỌ VÀ TÊN
 (đồng) 

TỔNG CỘNG       385.400.000 

I Xã Nà Tòng         29.800.000 

1 Hờ A Thếnh
Văn phòng - 
Thống kê

01/06/2020         14.900.000 

Quyết định số 626/QĐ-UBND ngày 
26/5/2020 của UBND huyện Tuần 
Giáo về việc tuyển dụng công chức 
cấp xã

2 Lò Văn Dân
Bí thư Đoàn 
thanh niên

01/11/2020         14.900.000 

Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 
06/11/2020 của UBND huyện Tuần 
Giáo về việc xếp lương và phụ cấp 
đối với cán bộ cấp xã

II Xã Pú Xi         14.900.000 

3 Thào A Thống
Phó Chủ tịch 
UBND 

17/09/2020         14.900.000 

Quyết định số 1717/QĐ-UBND ngày 
17/9/2020 của UBND huyện Tuần 
Giáo về việc phê chuẩn kết quả bầu 
bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch 
UBND xã Pú Xi; nhiệm kỳ 2016-
2021

III Xã Tênh Phông         29.800.000 

4 Đặng Trọng Nghĩa
Phó bí thư Đảng 
uỷ

03/03/2020         14.900.000 
Quyết định số 4679-QĐ/HU ngày 
03/3/2020 về việc luân chuyển và chỉ 
định cấp uỷ

5 Vàng A Tú
Chỉ huy trưởng 
BCH quân sự

15/10/2020         14.900.000 

Quyết định số 1954/QĐ-UBND ngày 
20/10/2020 của UBND huyện Tuần 
Giáo về việc tuyển dụng và bổ nhiệm 
Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự 
xã

IV Xã Quài Cang         44.700.000 

6 Tòng Thị Cúc Bí thư Đảng uỷ 20/07/2020         14.900.000 
Quyết định số 4909-QĐ/HU ngày 
20/7/2020 của Huyện uỷ Tuần Giáo 
về việc luân chuyển cán bộ

7 Lò Văn Tưởng
Chủ tịch Uỷ ban 
MTTQ 

13/08/2020         14.900.000 

Quyết định số 41/QĐ-MTTQ-BTT 
ngày 13/8/2020 của Uỷ ban MTTQ 
Việt Nam huyện Tuần Giáo về việc 
công nhận chức danh Chủ tịch Uỷ 
ban MTTQ xã Quài Cang nhiệm kỳ 
2019-2024

8 Trần Thị Thuỳ Dương Tư pháp - Hộ tịch 01/06/2020         14.900.000 

Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 
26/5/2020 của UBND huyện Tuần 
Giáo về việc tuyển dụng công chức 
cấp xã

V Xã Quài Nưa         14.900.000 

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC HƯỞNG TRỢ CẤP MỘT LẦN THEO NĐ76/2019/NĐ-CP

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày             tháng 12 năm 2020 của UBND huyện Tuần Giáo)

STT CHỨC DANH

THỜI ĐIỂM 
CÔNG TÁC 

(tại vùng 
ĐBKK)

GHI CHÚ
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9 Lò Thị Bua
Văn phòng - 
Thống kê

01/06/2020         14.900.000 

Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 
26/5/2020 của UBND huyện Tuần 
Giáo về việc tuyển dụng công chức 
cấp xã

VI Xã Chiềng Sinh         44.700.000 

10 Trần Hiến Giang
Phó bí thư Đảng 
uỷ

22/07/2020         14.900.000 
Quyết định số 4918-QĐ/HU ngày 
22/7/2020 của Huyện uỷ Tuần Giáo 
về việc luân chuyển cán bộ

11 Lò Văn Khoả
Chỉ huy trưởng 
BCH quân sự

15/10/2020         14.900.000 

Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 
20/10/2020 của UBND huyện Tuần 
Giáo về việc tuyển dụng và bổ nhiệm 
Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự 
xã

12 Lò Văn Hồng
Bí thư Đoàn 
thanh niên

01/11/2020         14.900.000 

Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 
06/11/2020 của UBND huyện Tuần 
Giáo về việc xếp lương và phụ cấp 
đối với cán bộ cấp xã

VII Xã Quài Tở         14.900.000 

13 Quàng Văn Tám
Bí thư Đoàn 
thanh niên

01/08/2020         14.900.000 

Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 
19/8/2020 của UBND huyện Tuần 
Giáo về việc thôi hưởng phụ cấp đối 
với người hoạt động không chuyên 
trách
 Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 
20/8/2020 của UBND huyện Tuần 
Giáo về việc xếp lương và phụ cấp 
đối với cán bộ cấp xã

VIII Xã Pú Nhung         14.900.000 

14 Bùi Công Nguyên
Phó bí thư Đảng 
uỷ

03/03/2020         14.900.000 
Quyết định số 4678-QĐ/HU ngày 
03/3/2020 của Huyện uỷ Tuần Giáo 
về việc điều động và chỉ định cấp uỷ

IX Xã Mường Thín         28.800.000 

15 Lò Văn Tháp
Bí thư Đoàn 
thanh niên

01/01/2019         13.900.000 

Quyết định số 471-QĐ/HĐ ngày 
06/11/2019 về việc công nhận chức 
danh Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh xã Mường Thín huyện Tuần 
Giáo, nhiệm ký 2017 - 2022

16 Lò Thị Thắm
Tài chính - Kế 
toán

01/06/2020         14.900.000 
Quyết định 628/QĐ-UBND ngày 
26/5/2020 về việc tuyển dụng công 
chức cấp xã

X Xã Ta Ma         44.700.000 

17 Vừ A Sính
Văn phòng - 
Thống kê

01/06/2020         14.900.000 

Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 
26/5/2020 của UBND huyện Tuần 
Giáo về việc tuyển dụng công chức 
cấp xã

18 Nguyễn Việt Đức
Tài chính - Kế 
toán

01/06/2020         14.900.000 

Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 
26/5/2020 của UBND huyện Tuần 
Giáo về việc tuyển dụng công chức 
cấp xã
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19 Giàng A Vàng
Chỉ huy trưởng 
BCH quân sự

01/10/2020         14.900.000 

Quyết định số 1827/QĐ-UBND ngày 
02/10/2020 của UBND huyện Tuần 
Giáo về việc tuyển dụng và bổ nhiệm 
Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự 
xã

XI Xã Mường Mùn         44.700.000 

20 Lò Văn Phách
Chủ tịch Uỷ ban 
MTTQ 

15/08/2020         14.900.000 

Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 
20/8/2020 của UBND huyện Tuần 
Giáo về việc xếp lương và phụ cấp 
đối với cán bộ cấp xã

21 Lò Văn Niệm
Chỉ huy trưởng 
BCH quân sự

01/10/2020         14.900.000 

Quyết định số 1828/QĐ-UBND ngày 
02/10/2020 của UBND huyện Tuần 
Giáo về việc tuyển dụng và bổ nhiệm 
Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự 
xã

22 Lường Thị Nén
Tài chính - Kế 
toán

01/06/2020         14.900.000 

Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 
26/5/2020 của UBND huyện Tuần 
Giáo về việc tuyển dụng công chức 
cấp xã

XII Xã Phình Sáng         14.900.000 

23 Lương Thị Thắm Tư pháp - Hộ tịch 01/06/2020         14.900.000 

Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 
26/5/2020 của UBND huyện Tuần 
Giáo về việc tuyển dụng công chức 
cấp xã

XIII Xã Toả Tình         13.900.000 

24 Mùa A Lâu
Chủ tịch Uỷ ban 
MTTQ 

10/03/2019         13.900.000 

Quyết định số 195/QĐ-MTTQ-BTT 
ngày 08/3/2019 của Uỷ ban MTTQ 
Việt Nam huyện Tuần Giáo về việc 
công nhận các chức vụ trong Ban 
Thường vụ danh Chủ tịch Uỷ ban 
MTTQ xã Quài Cang nhiệm kỳ 2019-
2024

XIV Xã Mường Khong         14.900.000 

25 Lầu Thị Thu Hương
Văn phòng - 
Thống kê

01/06/2020         14.900.000 

Quyết định số 619/QĐ-UBND ngày 
26/5/2020 của UBND huyện Tuần 
Giáo về việc tuyển dụng công chức 
cấp xã

XV Xã Rạng Đông         14.900.000 

26 Lầu Hồng Công
Văn phòng - 
Thống kê

01/06/2020         14.900.000 

Quyết định số 625/QĐ-UBND ngày 
26/5/2020 của UBND huyện Tuần 
Giáo về việc tuyển dụng công chức 
cấp xã

Ghi chú:
Từ 01/05/2010 đến 01/05/2011

Từ 01/05/2011 đến 01/05/2012

Từ 01/05/2012 đến 01/07/2013

Từ 01/07/2013 đến 01/05/2016 Mức lương tối thiểu : 1.150.000 đồng (NĐ 66/2013/NĐ-CP)

Từ 01/05/2016 đến 01/07/2017 Mức lương tối thiểu : 1.210.000 đồng (NĐ 47/2016/NĐ-CP)

Từ 01/07/2017 đến 01/07/2018 Mức lương tối thiểu : 1.300.000 đồng (NĐ 47/2017/NĐ-CP)

Mức lương tối thiểu : 730.000 đồng  (NĐ 28/2010/NĐ-CP)

Mức lương tối thiểu : 830.000 đồng  (NĐ 22/2011/NĐ-CP)

Mức lương tối thiểu : 1.050.000 đồng (NĐ 31/2012/NĐ-CP)
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Từ 01/07/2018 đến 01/07/2019 Mức lương tối thiểu : 1.390.000 đồng (NĐ 72/2018/NĐ-CP)

Từ 01/07/2019 Mức lương tối thiểu : 1.490.000 đồng (NĐ 38/2019/NĐ-CP)
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